	DANH SÁCH ĐƠN VỊ, CÔNG TY 

THAM GIA KÝ THỎA THUẬN VỚI CÔNG ĐOÀN NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆT NAM NGÀY 18-8-2017


	STT
	Danh sách các đơn vị
	Địa chỉ
	Sản phẩm kd
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN
	Chức vụ
	Điện thoại
	giảm % tối đa

	1
	Công ty TNHH Ba Huân
	Cụm 1, TT Phúc Thọ, h Phúc Thọ, Hà Nội
	trứng gia cầm
	Ông Phạm Thanh Hùng
	Giám đốc
	0913 921 607
	5%

	2
	Công ty TNHH xây dựng & dịch vụ Cường Thịnh
	
Khu 3, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình
	Thủy sản cá Sông Đà các loại Cá sạch
	Phạm Văn Thịnh –

Trịnh Xuân An – 
	Giám đốc
Phó GĐ
	0918562850
	3-10% TÙY THEO ĐƠN HÀNG

	3
	Công ty cổ phần Kim Chính
	Đường 37, khu Tiền Trung, phường Ái Quốc, TP Hải Dương Tỉnh Hải Dương
	cá sạch Thủy sản cá Sông Kinh Thầy các loại
	Nguyễn Thị Chính
	CTHĐQT,gđ
	0979753998
	5 %

	4
	Công ty CP Tập đoàn thủy hải sản Minh Phú
	 KCN Phường 8, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
	Tôm đông lạnh các loại
	Đinh Ngọc Quang
	Phó GĐ MBắc
	0936455516
	 5 %

	5
	Công ty cổ phần thực phẩm XNK NATURFISH
	 349 Hoàng Công Chất, Phú Diễn, Từ Liêm, HN
	Hải sản đông lạnh các loại
	HOÀNG VĂN SƠN

	GĐ
	0917806888
	 10 %

	6
	Công ty TNHH đầu tư và phát triển sản xuất Hạ Long
	 Tầng 1, Tòa nhà Green bay, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
	Hải sản hàu các loại, tôm, mực khô…..
	Nguyễn Hồng Nhung
	trưởng phòng KD
	0968017021
	 5 %

	7
	Công ty TNHH VTNN Khang Long
	 xã Vũ Qúy, huyện Kiến Xương, Thái Bình[image: image1.png]




	gạo các loại
	Nguyễn Văn Luân
Tabifood.com@gmail.com

	GĐ
	0963345977 
	10%

	8
	CT CP muối và TM Nam Định
	363- Trần Nhân Tông - TP Nam Định
	Sản phẩm muối biển nhạt
	Lê Trần Việt Hà
	trưởng vp đại diện HN
	0977661188
	Chiết khấu theo từng SP gửi kèm

	9
	 Công ty CP Nông Nghiệp Andong Farm
	Số 24, Trung Yên 13, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
	sản phẩm xúc xích
	Lê Trọng Hà


	CT HĐQT
	0949544688
	 5-10%



	10
	Công ty TNHH SX TMDV GABAFOOD
	Số 25, Ngõ 97 Phố Văn Cao - Ba Đình - HN
	Sản phẩm cốm gạo, trà gạo nứt, bột lá ổi..
	(Ms Oanh)

Nguyễn Tiến Cường 
	tpkd
	0965097642-
	5 % pha sp dùng thử

	11
	Công ty TNHH Cchế biến và kinh doanh thực phẩm 9 mắm
	56/136/16 Thạch Cầu, Long Biên, Hà Nội.


	Sản phẩm mắm trưng thịt, Kho quẹt, Nước kho thịt cá truyền thống, Thịt bò khô (bảo quản ngăn mát)
	Đỗ Tất Công


	Trưởng bộ phận KD
	0987162499
	3%

	12
	Cty  TNHH Lâm sản và DV Long Giang
	Số 396, đường Phạm Văn Đồng, thành phố Tuyên Quang
	Thủy sản cá Lòng hồ Tuyên Quang các loại
	Lê Anh Tuấn - Phó 
	gđ
	0913072412
	 10%

	13
	Công ty Thủy sản lengre Việt nam
	 lô 59-69 cục công nghiệp an xá tp nam định tỉnh nam định
	Ngao các loại
	Lê Mai Lan


	GĐ Kinh doanh
	0905442584
	 5 %

	14
	Công ty CP thủy sản Vạn phần Diễm Châu
	 Xóm Ngọc Văn - xã Diễn Ngọc - huyện Diễn Châu


	tôm, mực, cá bạc má…
	Võ Văn Đại


	CTHĐQT, GĐ
	0912435098
	 10%

	15
	Công ty CP Đầu tư thương mại ViêtRap
	Số 1 ngõ 238, Hoàng Quốc Việt - Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm Hà Nội
	Sản phẩm rau củ quả các loại
	Vũ Thị Vân Phượng 
	CTHĐQT, GĐ
	0989198169
	 5% – 10% tùy theo từng loại sp

	16
	Công ty Cổ phần đầu tư Song Hành
	 Tiền An, Quảng Yên, Quảng Ninh
	Sản phẩm rau công nghệ cao
	Nguyễn Thị Hoàn
	GĐ
	0989066899
	 5 – 10 % tuy SP

	17
	Công ty CP sx kinh doanh Dũng Minh
	xóm 6, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
	thịt gà đặc sản và thịt gà thả vườn
	Trần Đức Hoàng
	Đại diện công ty
	0979 003 000
	5-10%

	18
	Cty TNHH trống đồng thăng long
	lô A6, Khu VP Quốc hội, ngõ 217 đường La Thành, HN
	cung cấp dịch vụ hội nghị, hội thảo, sự kiện
	 chị
Đỗ Thị Thu Nga
	Phó GĐ
	0985.479.998 
	năm thứ nhất: 10% tổng giá trị HĐ  năm thứ hai: 05% tổng gtri HĐ

	19
	Công ty TNHH thủy sản Nam Thanh Hải
	Thôn Minh Tân, xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng
	Nước mắm cá thu/Nước mắm Cao Đạm/Mắm tôm đảo Cát Hải/Nước mắm chắt ngon/Nước mắm sá sùng
	Nguyễn Xuân Quảng
	Phó Giám đốc
	0965.059.665 
	mua 01 hộp (04 chai) tặng 01 chai cùng thể tích

	20
	Công ty TNHH MTV đặc sản Tây Bắc Việt Nam
	SN 124, đường Phú Thịnh, P. Bắc Cường, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai
	Gạo séng cù,Tương ớt Mường Khương, Rượu thóc Sim San, Nậm Pung, Rượu ngô bản phố, Rượu táo mèo, Thịt trâu sấy, lợn sấy, Măng khô, nấm hương khô, Rau sạch SaPa, Hoa quả Bắc Hà. 
	Đoàn Văn Triều


	Giám đốc
	0978 137 668 
	  5%

	21
	Công ty Cổ phần Giang Sơn
	Thôn Liên Cơ, xã Đồng Tâm, huyện Yên Thế,  Bắc Giang
	Gà đồi Yên Thế, gà sạch GS/Lợn rừng, lợn mán, lợn bản sạch  Yên Thế/Thịt dê, bò, bê, ngan, vịt/Giò gà Yên Thế/Giò bê, giò lụa, nem chua, các loại chả chế biến từ thịt, lạp sườn, thịt nướng, thịt xông khói/Giò xào lợn rừng…
	Nguyễn Thị Tâm                          


	Chủ tịch HĐQT
	0986 062 842  
	10% các sp

	22
	Công ty TNHH Dịch vụ-Thương mại Hồng Phúc
	SN 67, Ngõ 271 Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội
	Đường thốt nốt cao cấp Ngọc Lanh/ Mật ong sữa chúa và mật ong các loại hoa/ Phấn hoa nguyên chất/ Sữa ong chúa tươi nguyên chất/ Hương đen, tăm hương, hương vàng.
	Lại Thị Ngà


	Chủ gian hàng
	0979 776 912 
	5% các sp

	23
	Công ty TNHH  thương mại và vận tải du lịch Hưng Thịnh
	469 Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	Táo, nho, rượu nhập khẩu/ Trái cây Bến Tre
	Nguyễn Minh Hiền
	Trưởng phòng KD
	0989 301 365 
	10% các sp 

	24
	Công ty Cổ phần quốc tế Moringa
	262 đường Ỷ La, P.Dương Nội, Q.Hà Đông, Hà Nội
	Các sp liên quan làm từ chùm ngây
	Phạm Thị Hà                         


	Chủ tịch HĐQT
	0943 500 038  
	10% các sp

	25
	Công ty TNHH Ngọc Thảo
	143 Y Dinh, Đà Lạt, Lâm Đồng
	Trà atiso, diệp hạ châu, cỏ ngọt, sâm dứa, cao Atiso, nước éo quả tươi, mật ong rừng chàm, cà phê hạt rang say 
	Nguyễn Thị Vân
	Phụ trách gian hàng
	0988 062 653 
	10% các sp

	26
	Công ty TNHH MTV Quảng cáo ANFA
	Phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
	Miến dong nhất Thiên/Phở khô/ Bí thơm, rau các loại, gạo, bánh chưng, Cơm cháy nếp nương/Chè an Toàn bắc Hà.                                                                      
	Ngô Văn Thi


	Giám đốc
	0984 076 058 
	10% các sp

	27
	Công ty TNHH Toàn Hương Phan Thiết
	Số 51 Nguyễn Thông, P.Phú Hài, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
	Sản xuất, chế biến nước mắn, chế biến hải sản, cá khô.
	Nguyễn Văn Hà                          


	Phụ trách kd miền bắc
	0988 959 038  
	10% các sp

	28
	Công ty Cổ phần trà Tân An
	Xóm Hồng Thái 2, Xã Tân Cương, Tp. thái Nguyên
	Trà khô các loại…
	Nguyễn Trung Kiên


	Giám đốc
	0912 573 776 
	10% các sp

	29
	Công ty Cổ phần đông trùng hạ thảo Trường An
	Số 04, đường Quách Hữu Nghiêm, tổ 2, P. Tiền Phong, Thái Bình
	các sp đông trùng hạ thảo nhộng tươi nguyên con,nhộng xay,nhộng khô nguyên con,quả thể khô đặc biệt,quả thể khô cao cấp,quả thể khô Trường An…. 
	Nguyễn Văn Lực


	Phó giám đốc
	0982 637 000 
	20% các sp

	30
	Công ty TNHH MTV Hải đảo Lý Sơn
	22 Âu Cơ, P. Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng
	Các loại hành, tỏi Lý Sơn, Mực cơm rim
	Nguyễn Thị Thu Hà

(anh Long)
	Chủ gian hàng
	0983 586 033 
	10% các sp

	31
	Công ty TNHH thủy sản Nguyễn Nghiêm


	16 Chương Dương Độ, P.Chương Dương, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội


	Nước mắm Nguyễn Nghiêm, chả cá thu, cá mối, ruốc cá thu, chả tôm tươi, mắm tép chưng thịtdấm nếp, Mắm tôm, tương ớt, dầu cay
	Nguyễn Thị Nghiêm                            
	Giám đốc
	0904 773 281 -
	10% các sp

	32
	Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Tâm Hồng
	Số 207A, đường Thụy Khuê, Q.Tây Hồ, TP. Hà Nội
	trà khô các loại, miến minh dương....
	Nguyễn Thị Thu Hương
	GĐ
	0936 871 888 
	10% một số sp, một số sẽ tặng quà kèm

	33
	Công ty Tuper Ware
	288 Pater, P.8, Q.3, Tp HCM
	Đồ hộp đựng thực phẩm các loại
	Nguyễn Thanh Hải
	Chủ gian hàng
	0965 773 999 
	10% các sp

	34
	Công ty TNHH thủy hải sản Hà Như
	Xóm 14, xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An
	Thủy hải sản đông lạnh, tươi sống/Hải sản khô/Cam vinh/Giò bê Nam Đàn/Đặc sản làng nghề: tương Nam Đàn, nước mắm chắt, mắm tôm, mắm tép, bánh đa Đô Lương,  Tinh bột nghệ….
	Lưu Vân Anh          
	GĐ
	0983 999 295 
	10% các sp

	35
	Công ty CP cung cấp nông sản tự nhiên NPS
	Số 689 Lạc Long Quân, Q.Tây Hồ, TP Hà Nội
	SP bổ xung dinh dưỡng sữa yến mạch
	Nguyễn Thị Thu Phương 


	GĐ
	0903409556/ 
	5% các sp

	36
	C.TY HẢI SẢN PHAN THIẾT
	Phan Thiết, Bình Thuận
	hải sản tươi, khô, các loại nước mắm 
	Nguyễn Văn Sĩ
	Phụ trách KV MBắc
	0986807450
	10% các sp

	37
	Cty TNHH Hoàng Minh Châu Hưng Yên
	Thôn Tân Hưng, xã Chí Tân, H Khoái Châu, Hưng Yên
	các sản phẩm từ nghệ
	Hoàng Quang Đông


	GĐ
	0945 604 789
	5-10% tùy theo từng sp

	38
	HTX rau an toàn tự nhiên
	Bản Tự Nhiên, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
	Sản phẩm rau
	chị Hoài


	chủ gian hàng
	01663341946
	5%

	39
	HTX chè an toàn Nguyên Việt
	Sông Cầu, Minh Lập, Đồng Hỷ, Thái Nguyên
	Chè khô, gạo, lạc, vừng đỗ, mộc nhĩ, nấm hương, bột sắn dây, mỳ, miến
	Nguyễn Đức Đeng


	Phó chủ nhiệm HTX
	0948 197 711 
	10% các sp

	40
	Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Kiên
	Số 3/26 Lương Khánh Thiện, P.Lương Khánh Thiện, Q.Ngô Quyền,  Hải Phòng
	hải sản chế biến: tôm, cá, mực…
	Trần Quang Phương
	Chủ gian hàng
	0903 222 175 
	10% các sp

	41
	HTX Hoa Lợi-Lào Cai
	Thôn Cánh Chín, xã Vạn Hòa, Tp.Lào Cai
	gạo séng cù, tương ớt Mường Khương/các loại gia vị trên Lào Cai/rượu san lùng/miến dong, miến đao/măng, mộc nhĩ, nấm hương.
	Nguyễn Thái Học


	Chủ gian hàng
	0904 969 657 
	5-10% tùy từng sp

	42
	HTX nuôi trồng thủy sản Hòa Phong
	Thôn Vân Dương, Xã Hòa Phong, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên.
	Thủy sản cá Hưng Yên  các loại Cá sạch
	Vũ Thị Thắm 
	GĐ HTX
	0979625809
	5 %

	43
	Công ty CP đầu tư và dịch vụ NN An Việt
	
	
	Đỗ Hoàng Thạch
	
	
	5%-10%
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